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1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng  01 /2022, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
2.1.1. Sản phẩm dạng 1 

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.1.2. Sản phẩm dạng 2: 
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1. 
	Bộ cơ sở dữ liệu hệ gen phiên mã của sâm Ngọc Linh
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	

	2. 
	Bộ cơ sở dữ liệu hệ gen phiên mã đặc thù mô (lá, thân rễ) ở hai giai đoạn phát triển khác nhau của sâm Ngọc Linh (giai đoạn cây 1 năm tuổi và 4 năm tuổi)
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	

	3. 
	Báo cáo kết quả xác định và phân loại nhóm các gen tham gia chuỗi sinh tổng hợp ginsenoside và ginsenoside đặc thù sâm Ngọc Linh
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	

	4. 
	Báo cáo trình tự các gen tham gia chuỗi sinh tổng hợp ginsenoside ở sâm Ngọc Linh
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	


2.1.3. Sản phẩm dạng 3: 
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1. 
	Bài báo trong nước: 04 (04 bài đã được đăng)
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	2. 
	Bài báo quốc tế:
03 (01 bài đã được chấp nhận đăng và 02 bài đang được phản biện trên các tạp chí thuộc danh mục SCI/SCI-E)
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	

	3. 
	Đào tạo 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thạc sĩ: 01
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	

	
	Cử nhân: 01
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	


2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao:
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng

	1.
	Bộ mã vạch DNA phục vụ giám định sâm Ngọc Linh và các loài thuộc chi Nhân sâm
	2022
	Các tổ chức/cá nhân nghiên cứu, gieo trồng, sản xuất, tiêu thụ và sử dụng các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh


2.3. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:
· Sử dụng các công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (next generation sequencing - NGS) và các phương pháp phân tích tin sinh học hiện đại, đề tài đã xác định được 353 vùng chỉ thị gen nhân với 1.181 chỉ thị đa hình nucleotide, qua đó đánh giá được cấu trúc di truyền của 19 quần thể sâm Ngọc Linh với 319 cá thể đại diện phân bố ở các khu vực chính thuộc hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum, góp phần xác định chất lượng của nguồn gen và các vùng nguyên liệu.
· Trên cơ sở phân tích 91 trình tự gen và 38 hệ gen lục lạp hoàn chỉnh đại diện cho 7 loài, 2 thứ thuộc chi Panax (Nhân sâm) và 2 loài thuộc nhóm ngoại Aralia, khả năng nhận dạng các loài thuộc chi Nhân sâm của 8 chỉ thị mã vạch DNA (4 chỉ thị truyền thống và 4 chỉ thị mới khai thác từ hệ gen lục lạp) đã được đánh giá. Từ đó, các vùng gen đơn và kết hợp đã được đề xuất làm mã vạch DNA để định loại sâm Ngọc Linh và nhiều loài khác thuộc chi Nhân sâm với độ chính xác cao.
· Các hệ gen phiên mã của sâm Ngọc Linh ở các loại mô và các giai đoạn phát triển khác nhau đã được lắp ráp de novo. Các hệ gen phiên mã có sự khác nhau về số lượng gen, số lượng bản phiên mã và số lượng base lắp ráp. Các bộ dữ liệu hệ gen phiên mã đặc hiệu mô và các độ tuổi được phân nhóm thành các unigene, tìm kiếm, dự đoán khung đọc mở, ước lượng độ phong phú, chú giải chức năng, so sánh sự khác biệt. Các transcript chiếm ưu thế ở các hệ gen phiên mã có liên quan đến các protein chống chịu bệnh, chống stress, sinh trưởng và già hóa. 
· Các gen chức năng quan trọng mã hóa cho các enzyme đóng vai trò trong điều hòa hoạt động của thực vật trước các yếu tố bất lợi từ môi trường hoặc yếu tố gây bệnh, cũng như các gen tham gia vào con đường sinh tổng hợp hoạt chất ginsenoside ở sâm Ngọc Linh đã được xác định. Mô hình con đường giả định sinh tổng hợp ginsenoside ở sâm Ngọc Linh, bao gồm con đường MVA và MEP đã được xây dựng. Sự biểu hiện của những gen này cao/ thấp tùy thuộc loại mô và các giai đoạn phát triển của sâm. Các gen được phát hiện là nguồn thông tin hữu ích hỗ trợ nghiên cứu cơ chế phân tử của quá trình sinh tổng hợp ginsenoside ở sâm Ngọc Linh. 
· Đã hoàn thành 07 bài báo, trong đó 04 bài báo đã được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, 03 bài báo quốc tế (01 bài báo đã được chấp nhận đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCI/SCI-E và 02 bài báo đã được nộp cho các tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCI/SCI-E, hiện đang trong giai đoạn phản biện).

· Đề tài đã góp phần đào tạo 01 thạc sĩ và 01 cử nhân.
2.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quả kinh tế



Sâm Ngọc Linh là loài đặc biệt có giá trị về khoa học và kinh tế. Sâm Ngọc Linh chứa các hợp chất tự nhiên triterpene saponin hay còn gọi là các ginsenoside có hoạt tính tốt và có tác dụng tăng cường thể lực, chống oxy hóa, ung thư, bảo vệ hệ thần kinh... Do vùng phân bố hẹp và việc khai thác quá mức, sâm Ngọc Linh trở nên khan hiếm trong tự nhiên và được đưa vào Sách đỏ Việt Nam (2007) cũng như danh sách các loài hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Nhận rõ tầm quan trọng của nguồn gen đặc biệt quý hiếm này, ngày 05/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 787/QĐ-TTg 2017 bổ sung Danh mục sản phẩm quốc gia, trong đó có sâm Ngọc Linh. Ngày 28/12/2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia sâm Ngọc Linh nhằm góp phần hình thành và phát triển vùng nguyên liệu, hướng tới thương mại các sản phẩm hàng hóa từ sâm Ngọc Linh. 


Trong nghiên cứu này, các thông tin thu được về đa dạng di truyền, cấu trúc các quần thể, thành phần hoạt chất, các chỉ thị phân tử và các gen chức năng liên quan đến các tính trạng quan trọng của các cá thể, quần thể sâm Ngọc Linh trải rộng trên nhiều khu vực phân bố chính ở Việt Nam, có thể sử dụng trong công tác giám định, đánh giá chất lượng nguồn gen sâm Ngọc Linh và nhiều loài thuộc chi Nhân sâm, hỗ trợ việc quản lý, bảo tồn và chọn tạo giống sâm Ngọc Linh chất lượng. Cụ thể, các mã vạch DNA đã xác định được cho phép giám định chính xác trong thời gian ngắn, với chi phí tiết kiệm, các mẫu sâm và sản phẩm có nguồn gốc từ sâm Ngọc Linh cùng nhiều loài khác thuộc chi Nhân sâm, phục vụ các hoạt động bảo tồn và giám sát thương mại ở phạm vi quốc gia và quốc tế. Ngoài ra, thông tin về các đặc điểm di truyền và hoạt chất của các quần thể sâm Ngọc Linh cho thấy hiện trạng và chất lượng của các vùng sâm nguyên liệu, từ đó quyết định các kỹ thuật gieo trồng, các phương thức quản lý và trao đổi nguồn gen, góp phần xây dựng và phát triển bền vững các vùng sâm nguyên liệu chất lượng. 
2.4.2. Hiệu quả xã hội



Đối với quốc gia, đề tài đã góp phần xác định quyền sở hữu về nguồn gen sâm Ngọc Linh đặc hữu của đất nước, hỗ trợ việc quản lý và tiếp cận nguồn gen, chia sẻ lợi ích theo Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Nagoya. Đối với cộng đồng khoa học, các dữ liệu về gen và hệ gen sâm Ngọc Linh được đăng ký trên Ngân hàng Gen quốc tế - cơ sở dữ liệu mở về trình tự số, là thông tin rất hữu ích, có thể khai thác sử dụng trong các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng. Với người dân bản địa cùng cộng đồng địa phương, đề tài góp phần xây dựng các phương án quản lý và canh tác, nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng và phát triển bền vững nguồn gen đặc biệt có giá trị này ở nước ta. Đối với các các tổ chức và cá nhân, các mã vạch DNA cho phép xác định chính xác sâm Ngọc Linh cùng nhiều loài khác thuộc chi Nhân sâm, giúp nhà sản xuất kiểm soát được chất lượng nguyên liệu và sản phẩm, giúp người tiêu dùng tiếp cận được sản phẩm chất lượng và hỗ trợ hữu hiệu cho các hoạt động thương mại. 
2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu X vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

· Xuất sắc                                  
 

· Đạt                      

       

· Không đạt                                
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